Đảo ngữ chủ từ - trợ động từ: các trường hợp khác

Đảo ngữ chủ từ - trợ động từ còn được áp dụng trong những trường hợp sau:

1.    Sau tổ hợp với only
Ta cũng áp dụng đảo ngữ đối với câu có dùng tổ hợp từ với only như sau:

a) Only + từ chỉ thời gian như: only after, only then, only later, only if, only once, only when
Ví dụ:  

Only after all guest had gone home could we relax.

(Chỉ sau khi khách khứa về hết, chúng tôi mới được thư giãn.)

Only when I understand her did I like her.

(Chỉ khi tôi đã hiểu, tôi mới thích cô ấy.)

Only then did I understand the problem.

(Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề.)

The pilot reassured the passengers. Only then did I realize how dangerous the situation had been.

(Viên phi công trấn an các hành khách. Đến lúc đó tôi mới hiểu tình trạng trước đó đã nguy hiểm như thế nào.)

b) Only + cụm giới từ như: only by…, only in…, only with…
Ví dụ:   Only by chance had Jameson discovered where the birds were nesting.

            (Jameson chỉ tình cờ phát hiện nơi những con chim làm tổ.)

            Mary had to work in the evenings and at weekends. Only in this way was she able to complete the report by the deadline.

            (Mary phải làm việc buổi tối và vào cuối tuần. Chỉ với cách này cô ta mới có thể hoàn thành bản báo cáo trước hạn chót.)

2.    Đảo ngữ với mệnh đề điều kiện if
- Câu điều kiện có chứa đảo ngữ sẽ mang sắc thái trang trọng hơn. Trong trường hợp này, đảo ngữ thay thế cho mệnh đề chứa “if”.

Ví dụ:  

Had he understood the problem, he wouldn't have committed those mistakes.

(Nếu anh ta hiểu ra được vấn đề, anh ta đã không phạm phải sai lầm đó.)

Should he decide to come, please phone me immediately.

(Nếu anh ta quyết định đến, hãy gọi điện ngay cho tôi.)

Had they not rushed Dan to hospital, he would have died.

(Nếu họ không đưa gấp Đan vào bệnh viện, có lẽ anh ta đã chết.)

Should any of this cost anything, send me the bill.

(Nếu anh phải trả bất kì một chi phí nào cho việc này, xin cứ gửi hoá đơn cho tôi.)

- Xem bảng so sánh sau, ta thấy câu dùng đảo ngữ sẽ mang tính trang trọng hơn so với câu điều kiện if.

	Đảo ngữ
	Không đảo ngữ

	It would be a serious setback, if the talks were to fail.
	It would be a serious setback, were the talks to fail.

	If you should need more information, please telephone our main office.
	Should you need more information, please telephone our main office.

	If Alex had asked, I would have been able to help.
	Had Alex asked, I would have been able to help.


· Lưu ý: Câu đảo ngữ phủ định không được dùng hình thức rút gọn.

Ví dụ: Had the plane not been diverted, they would have arrived early.

Không dùng: Hadn’t the plane been…

3.    Đảo ngữ khi so, such đứng đầu câu
Cách dùng đảo ngữ với so, such chỉ có thể dùng với thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.

a) Câu đảo ngữ có chứa “so” mang cấu trúc như sau:
	So + Adj + be + … + That


- Chúng ta có thể dùng so ở đầu câu để nhấn mạnh đến tính từ đứng sau.

Ví dụ:  

So strange was the situation that I couldn't sleep.

(Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).

So difficult is the test that students need three months to prepare.

(Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần ba tháng chuẩn bị).

So sudden was the attack (that) we had no time to escape.

(Cuộc tấn công thình lình đến nỗi chúng tôi không kịp chạy trốn.)

b) Câu đảo ngữ có chứa “such” mang cấu trúc như sau:
	Such + Be + … + That


- Ta có thể dùng such ở đầu câu để nhấn mạnh đến sự gia tăng mức độ của điều gì đó.

Ví dụ:  

Such is the moment that all greats traverse.

(Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).

Such is the stuff of dreams.

(Thật là một giấc mơ vô nghĩa).

Such was his strength that he could bend iron bars.

(Anh ta khỏe đến nỗi có thể bẻ cong các thanh sắt.)

4.    Đảo ngữ sau neither, nor (cũng không) và so (cũng vậy)
Ví dụ:

She doesn't play the guitar and neither do I.

(Cô ấy không chơi ghita, và tôi cũng vậy.)

He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

(Anh ta không có tiền, mà anh ta cũng chẳng biết vay ai.)

“I can’t speak French.”        -“Nor can I.”

(“Tôi không biết nói tiếng Pháp.”  -“Tôi cũng không.”)

“My mother’s ill this week.”             -“So is my sister.”

(“Tuần này mẹ tôi bị bệnh.”            -“Chị tôi cũng vậy.”)

5.    Đảo ngữ khi hiện tại phân từ đặt ở đầu câu
- Cấu trúc đảo ngữ khi hiện tại phân từ đặt ở đầu câu sẽ như sau:

	Present participle + … + be + S


Ví dụ:   Hanging from the rafters were strings of onions.

            (Có những dây củ hành treo từ các rui nhà.) 
6.    Đầu câu có as, than
- Trong văn viết trang trọng, chúng ta thường dùng đảo ngữ sau as và than trong câu so sánh:

Ví dụ:   The cake was excellent, as was the coffee.

            I believed, as did my colleagues, that the plan would work.

            Research shows that parents watch more television than do their children.

·       Lưu ý: Không áp dụng đảo ngữ sau as và than khi chủ ngữ là một đại từ.

Ví dụ: We now know a lot more about the Universe than we did ten years ago.

Không được viết: We now know a lot more about the Universe than did we ten years ago
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